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	Điểm
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	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu sau:

Câu 1 (0,5 điểm): Số thập phân gồm có: Năm đơn vị, hai phần trăm được viết là:

	A. 5[image: image1.wmf]100
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	B. 5,2               
	 C. 5[image: image2.wmf]100
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	D. 5,02           


Câu 2 (0,5 điểm): Chữ số 3 trong số thập phân 18,305 có giá trị là:
	A. 300
	B. 
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	 C. 
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	D. 3


Câu 3 (0,5 điểm):  Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 3 m3 76 dm3  = ......... m3  là : 

  A. 3,076
                  B. 3,760                      C. 37,6                          D. 3,76
Câu 4 (0,5 điểm):  Chu vi hình tròn có đường kính 6cm là:
  A. 9,42cm                 B. 18,84 cm.               C. 37,68 cm               D. 56,52cm

Câu 5 (0,5 điểm):  Tìm số dư trong phép chia 123 : 456 (Phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số) là:

	A. 444
	 B. 0,444
	 C. 4,44
	D. 44,4


Câu 6 (0,5 điểm):  Một người bán hàng bị lỗ 50 000 đồng và số tiền đó bằng 8% số tiền vốn bỏ ra. Ta tính số tiền vốn đã bỏ ra của nguời đó như sau :

A. 50 000 : 8               B. 50 000 × 8 
          C. 50 000 × 8 : 100
       D. 50 000 × 100 : 8
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)



Câu 1 (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính
17 phút 21giây +  22 phút 15 giây               25 ngày 6 giờ - 4 ngày 9 giờ  
                   14 phút 42 giây × 2                                    5 phút 18 giây : 2


Câu 2 (1,0 điểm): a) Tìm y
         a, y - 93,1 = 72,81: 18    
    b, 
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Câu 3 (1,0 điểm): Bạn Nam đi ô tô về quê hết 5 tiếng 30 phút, biết quãng đường bạn đi dài 266km và giữa đường có nghỉ 45 phút. Tính vận tốc của xe ô tô đó?

Câu 4 (2,0 điểm): Một bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật chứa 2250m3 nước. Chiều dài của bể là 45m, chiều rộng bằng 
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 chiều dài. Tính chiều cao mức nước trong bể đó ?

Câu 5 (1,0 điểm): + Tính nhanh

	35 x 11 x 0,1 + 0,25 x 100 x (3 : 0,4 - 7,5) =
	3,75 giờ : 4 + 4 giờ 15 phút : 4 - 78 phút : 4 = 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu sau:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	D
	B
	A
	B
	C
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Đặt tính rồi tính: Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm
17 phút 21giây +  22 phút 15 giây               25 ngày 6 giờ - 4 ngày 9 giờ  
	                 39 phút 36 giây
	            17 ngày 21 giờ


         14 phút 42 giây × 2                                    5 phút 18 giây : 2
	                 29 phút 24giây
	           2 phút 39 giây


Câu 2 (1,0 điểm): a) Tìm y
	a, y - 93,1 = 72,81: 18

                     y - 93,1 = 4,045

          y            = 4,045 + 93,1

                     y            = 97,145
	b, 
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(Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)
Câu 3 (1,0 điểm):              Bài giải

	Thời gian Bạn Nam đi ô tô về quê là:

            5 giờ 30 phút – 45 phút = 4 giờ 45 phút  

                                                   = 4,75 (giờ)

Vận tốc của xe ô tô đó là:

            266 : 4,75 = 56 (km/giờ)

                                  Đáp số 56km/giờ
	0,5 điểm

0,5 điểm


Câu 4 (2,0 điểm): 
	Chiều rộng bể bơi HHCN là:

            45 x 
[image: image17.wmf]9
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 =25 (m)

Diện tích mặt đáy HHCN là:

            45 x 25 = 1125 (m2)

Chiều cao mức nước trong bể đó là          

            2250 : 1125 = 2 (m)

                                  Đáp số 2m
	0,5 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm


Câu 5 (1,0 điểm): + Tính nhanh

	35 x 11 x 0,1 + 0,25 x 100 x (3 : 0,4 - 7,5) 
	3,75 giờ : 4 + 4 giờ 15 phút : 4 - 78 phút : 4 

	= 38,5 + 25 x 0

= 38,5
	3,75 giờ : 4 + 4,25 giờ : 4 – 1,3 giờ : 4

= (3,75 giờ + 4,25 giờ - 1,3 giờ) : 4

= 6,7 giờ : 4 = 1,675 giờ


Lưu ý: Toàn bài nếu học sinh viết xấu, dập xóa trừ 0,5 điểm.






Không viết vào phần này
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